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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên  ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Kinh tế;        Chuyên ngành: Tài chính công ty 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: NGÔ THÁI HƯNG 

2. Ngày tháng năm sinh: 03/01/1983;       Nam             ;      Nữ       ;    Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh;                                           Tôn giáo: Thiên chúa giáo 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Cam Phước Đông, Cam Ranh, 

Khánh Hòa 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành 

phố): 1/12 Hưng Lân 2, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): 1/12 Hưng Lân 2, Xã Bà 

Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh  

Điện thoại nhà riêng:    Điện thoại di động: 0898 524 206; E-mail: hung.nt@ufm.edu.vn  

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ 9/2009 đến 9/2016: Giảng viên, Khoa cơ bản - Trường Đại học Tài chính - Marketing 

Từ 10/2016 đến 8/2020: Học chương trình tiến sĩ tài chính công ty tại trường Đại học 

Corvinus, Budapest, Hungary. 

Từ 9/2020 đến nay: Giảng viên, Khoa kinh tế luật - Trường Đại học Tài chính - Marketing 
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Chức vụ hiện nay: Giảng viên; Chức vụ cao nhất đã qua: Giảng viên 

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Tài chính - Marketing 

Địa chỉ cơ quan: 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại cơ quan: (028) 38726789 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Không 

8. Đã nghỉ hưu: Chưa 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn 

nộp hồ sơ):  

9. Trình độ đào tạo: 

• Được cấp bằng ĐH ngày 08 tháng 11 năm 2006, ngành: Toán học, chuyên ngành: Toán-

Tin ứng dụng 

Số văn bằng: 7759915 

Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Dân Lập Hùng Vương TPHCM, Việt Nam 

• Được cấp bằng ThS ngày 04 tháng 11 năm 2009, ngành: Khoa học ứng dụng, chuyên 

ngành: Toán ứng dụng 

Số văn bằng : CH09-0410 

Nơi cấp bằng ThS: Trường Đại học Bách Khoa TPHCM, Việt Nam 

• Được cấp bằng TS ngày 08 tháng 07 năm 2020, ngành : Khoa học kinh doanh và quản 

lý, chuyên ngành: Tài chính công ty 

Nơi cấp bằng TS: Trường Đại học Corvinus, Budapest, Hungary 

Số văn bằng: PhD-14/2020 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: Chưa  

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Tài chính 

- Marketing  

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS ngành, liên ngành: Kinh tế 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

• Hướng nghiên cứu 1: Tài chính quốc tế  

Tài chính quốc tế về tính liên kết giữa các thị trường tài chính, hiện tượng lan truyền và hiệu 

ứng lan tỏa, đa dạng hóa, bảo hộ và tính an toàn của các thị trường mới, bao gồm tiền điện 

tử, các loại tài sản xanh, và truyền thống. Đây là hướng nghiên cứu chủ yếu sau tiến sĩ của 

ứng viên cho đến nay. Sự lan truyền về giá và rủi ro là kết quả của một thay đổi cấu trúc 

trong cơ chế lan truyền giữa các thị trường tài chính quốc tế. Hiệu ứng lan tỏa từ các thị 

trường tài chính bao gồm (cổ phiếu, trái phiếu, tỷ giá, hàng hóa, tiền ảo, trái phiếu xanh…) 
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và biến động của chúng đã thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính 

sách và các tác nhân kinh tế khác từ các cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, gần đây là 

Covid-19 và chiến tranh Nga-Ukraine. Hơn nữa, một trong những điểm đặc biệt của hướng 

nghiên cứu này là ứng viên phân tích và xác định các kênh khác nhau của sự kết nối về giá 

và hiệu ứng lan truyền rủi ro giữa các trường tài chính ở các quốc gia khác nhau bằng các 

mô hình kinh tế lượng hiện đại, nhằm xác định thị trường truyền, nhận về giá và rủi ro đồng 

thời phát hiện ra tài sản bảo hộ, an toàn cho việc đa dạng hóa danh mục đầu tư.  

• Hướng nghiên cứu 2: Kinh tế phát triển 

Phát triển bền vững là mục tiêu cần hướng đến của tất cả các quốc gia trên thế giới đặc biệt 

là những quốc gia đang phát triển. Các thảm họa về môi trường do biến đổi khí hậu đang 

gây ra tác động tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu và làm cho kinh tế thế giới vô cùng bất ổn. 

Vì vậy, các quốc gia cần cam kết nghiêm ngặt hơn các vấn đề liên quan đến tiêu thụ năng 

lượng sạch và môi trường bền vững nhằm hướng đến một tương lai phát triển ổn định. Bên 

cạnh đó, ứng dụng cơ sở hạ tầng công nghệ và biến đổi số phục vụ phát triển kinh tế và kinh 

doanh cũng là mục tiêu các quốc gia cần hướng đến, trong đó có Việt Nam. Dựa vào tính 

cấp thiết đối với hướng nghiên cứu này, ứng viên tập trung nghiên cứu xem tác động của 

các yếu tố vĩ mô đối với phát triển bền vững ở Việt nam. Ngoài ra, ứng viên cũng quan tâm 

đến nghiên cứu tác động của năng lượng tái tạo, phát triển xanh và số hóa tới sự bền vững 

của môi trường ở Việt Nam, nhằm phân tích các điều kiện và các yếu tố góp phần thúc đẩy 

vấn đề an ninh năng lượng và phát triển ổn định tại Việt Nam. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

• Đã hướng dẫn 03 HVCH bảo vệ thành công luận văn và nhận bằng ThS; 

• Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 03; Cấp: cơ sở; 

• Đã công bố 54 bài báo khoa học, trong đó 35 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy 

tín; 

• Liệt kê không quá 5 công trình khoa học tiêu biểu nhất: 

- Hướng nghiên cứu 1 

(i) Hung, N. T. (2021). Oil prices and agricultural commodity markets: Evidence 

from pre and during COVID-19 outbreak. Resources policy, 73, 102236. 

(ISI/SSCI-IF=10.2/Scopus Q1, trích dẫn 112). 

(ii) Hung, N.T. (2023). Time-varying connectedness and causality between oil 

prices and G7 economies exchange rates. Evidence from the COVID-19 and 
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Russia-Ukraine crises. Studies in Economics and Finance, 40(5), 814-838. 

(ISI-ESCI-IF =1.9/Scopus Q2, trích dẫn 3 lần). 

(iii) Hung, N. T. (2024). Time-Frequency nexus between Bitcoin and developed 

stock markets in the Asia-Pacific. The Singapore Economic Review, 69(1), 

399-424. (ISI-SSCI-IF = 1.8-Q3/Scopus Q3, trích dẫn 35 lần). 

- Hướng nghiên cứu 2 

(iv) Hung, N. T. (2022). Time–frequency nexus between globalization, financial 

development, natural resources, and carbon emissions in Vietnam. Economic 

Change and Restructuring, 55 (4): 2293–2315. (ISI-SSCI-IF= 3.1/Scopus Q2, 

trích dẫn 27 lần) 

(v) Hung, N. T. (2023). Green investment, financial development, digitalization 

and economic sustainability in Vietnam: Evidence from a quantile-on-quantile 

regression and wavelet coherence. Technological Forecasting and Social 

Change, 186, 122185. (ISI-SSCI-IF=12/ Scopus Q1, trích dẫn 85 lần). 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

• Giấy khen của Hiệu trưởng số 106/QĐ-ĐHTCM ngày 14 tháng 01 năm 2021 về việc 

Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công bố các bài báo quốc tế năm 2020. 

• Giấy khen của Hiệu trưởng số 1207/QĐ-ĐHTCM ngày 28 tháng 4 năm 2022 về việc 

Đã đạt thành tích trong công bố quốc tế giai đoạn 2020-2021. 

• Giấy khen của Hiệu trưởng số 1136/QĐ-ĐHTCM ngày 05 tháng 5 năm 2023 về việc 

Đã có thành tích trong công bố quốc tế năm 2022. 

• Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chính Minh Thành 

phố Hồ Chí Minh số 19-QĐKT/TĐTN-VP ngày 26 tháng 11 năm 2022 về việc có 

thành tích hướng dẫn sinh viên đạt giải Ba giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa 

học - Euréka lần 24 năm 2022. 

• Giấy khen của Hiệu trưởng số 1874/QĐ-ĐHTCM ngày 26 tháng 7 năm 2022 về việc 

Đã hướng dẫn sinh viên đạt thành tích cao tại Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc 

Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng lần thứ VII năm 2022. 

• Giấy khen của Hiệu trưởng số 2983/QĐ-ĐHTCM ngày 17 tháng 11 năm 2022 về 

việc Đã có thành tích Hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhất giải thưởng “Tài năng kinh 

tế trẻ” lần XI-năm 2022. 

• Giấy khen của Hiệu trưởng số 1753/QĐ-ĐHTCM ngày 19 tháng 7 năm 2023 về việc 

Đã hướng dẫn sinh viên đạt thành tích cao tại Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc 

Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng lần thứ VIII năm 2023 

https://link.springer.com/journal/10644
https://link.springer.com/journal/10644
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• Giấy khen của Hiệu trưởng số 3351/QĐ-ĐHTCM ngày 12 tháng 12 năm 2023 về 

việc Đã có thành tích Hướng dẫn sinh viên đạt giải Ba giải thưởng khoa học - công 

nghệ dành cho sinh viên của Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2023. 

• Giấy khen của Hiệu trưởng số 1187/QĐ-ĐHTCM ngày 03 tháng 5 năm 2024 về việc 

Đã có thành tích trong công bố quốc tế năm 2023.  

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 

hiệu lực của quyết định): Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: 

• Trong quá trình công tác, ứng viên luôn hoàn thành các nhiệm vụ của nhà giáo theo 

quy định tại Luật Giáo dục Việt Nam, ứng viên chấp hành nghiêm túc chính sách, 

đường lối của Đảng và Nhà nước; thực hiện sống và làm việc theo pháp luật. 

• Luôn tuân thủ các quy chuẩn đạo đức của nhà giáo, chuẩn mực trong giao tiếp với 

đồng nghiệp và sinh viên trong trường học; chấp hành chính sách, nội quy của đơn 

vị và cơ quan. 

• Luôn gương mẫu trong công tác, hợp tác với đồng nghiệp trong các hoạt động 

chuyên môn. 

• Luôn nghiêm túc trong dạy học, không đi trễ về sớm, chuẩn bị bài trước khi lên lớp, 

trả lời thắc mắc của sinh viên và học viên cao học trong khả năng có thể. 

• Luôn không ngừng học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; áp dụng các phương 

pháp dạy học hiện đại phát huy tính tích cực của người học. 

• Luôn thực hiện nghiên cứu khoa học, cập nhật hướng nghiên cứu mới, sẵn sàng chia 

sẻ kiến thức với đồng nghiệp; khuyến khích nghiên cứu khoa học trong sinh viên. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

• Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 14 năm 10 tháng  

• Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn gd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2014 - 2015     540  540/594/270 

2 2015 - 2016     420  420/462/270 
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3 2020- 2021    2 450  450/495/270 

03 năm học cuối 

4 2021-2022    2 555  555/610/270 

5 2022 - 2023   3 2 515  515/566/270 

6 2023 - 2024    2 440  440/484/270 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 

mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Anh ngữ 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

-Học nghiên cứu sinh bằng tiếng Anh; Tại nước Hungary; Từ năm 2016 đến 2020 

-Bảo vệ luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh; Tại nước: Hungary năm 2020 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ:         số bằng:         ; năm cấp: 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Anh ngữ 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Trường Đại học Tài chính - Marketing, Việt Nam 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải:  

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): IELTS 6.0 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/B

SNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 
HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1 Lại Minh Khôi 

  

 

 

 

  

2022-2023 

Trường Đại 

học Tài 

chính-

Marketing 

17/04/2023 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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2 Lê Trung San 

  

 

 

 

  

2022-2023 

Trường Đại 

học Tài 

chính-

Marketing 

17/04/2023 

3 Phạm Hải Huy 

  

 

 

 

  

2022-2023 

Trường Đại 

học Tài 

chính-

Marketing 

22/12/2023 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … đến 

trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 

xác nhận sử dụng 

sách) 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản 

và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên 

sau PGS/TS: [ ] 

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), 

nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 

sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-

56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ (CT, 

ĐT...) 

CN/ 

PCN/ 

TK 

Mã số và cấp                  

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

nghiệm 

thu (ngày, 

tháng, 

năm)/Xếp 

loại KQ 

Thuộc 

hướng 

nghiên 

cứu thứ 

.... 

3 năm cuối 

(từ 

07/2021) 

I Trước khi được công nhận TS/PGS 

1        

II Sau khi được công nhận TS/PGS 

1 

Tác động của giá vàng 

thế giới lên thị trường 

tài chính Việt Nam 

 

CN 

Trường Đại học 

Tài chính-

Marketing 

Mã số: CS-44-20 

2020/2021 

28/10/2021 

Xếp loại: 

Đạt 

 

1 
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TT Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ (CT, 

ĐT...) 

CN/ 

PCN/ 

TK 

Mã số và cấp                  

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

nghiệm 

thu (ngày, 

tháng, 

năm)/Xếp 

loại KQ 

Thuộc 

hướng 

nghiên 

cứu thứ 

.... 

3 năm cuối 

(từ 

07/2021) 

2 

Tác động của hạ tầng 

công nghệ, mức độ 

năng lượng tiêu thụ và 

cấu trúc dân số lên tăng 

trưởng kinh tế tại Việt 

Nam 

CN 

 

Trường Đại học 

Tài chính-

Marketing 

Mã số: CS-53-22 

2022/2023 

19/05/2023 

Xếp loại: 

Đạt 

 

 

2 

 

 

 

3 

Rủi ro địa chính trị và 

thị trường chứng khoán 

các nước ASEAN-6 

CN 

Trường Đại học 

Tài chính-

Marketing 

Mã số: CS-51-23 

2023/2024 

30/01/2024 

Xếp loại: 

Đạt 

 

1 

 

 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 

học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố: 

TT Tên bài báo/báo cáo KH Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chí

nh 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số 

lần 

trích 

dẫn 

(khô

ng 

tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng

, năm 

công 

bố 

Thuộc 

hướng 

nghiên 

cứu 

thứ .... 

3 

năm 

cuối 

(từ 

07/20

21) 

I Trước khi được công nhận TS/PGS 

1 

Equity market integration 

of China and Southeast 

Asian countries: further 

evidence from 

MGARCH-ADCC and 

wavelet coherence 

analysis 

https://www.aimspress.co

m/article/doi/10.3934/QF

E.2019.2.201  

1  

 

 

Quantitative 

Finance and 

Economics ESCI 40 

 

 

3(2), 

201-

220 

 

 

04/ 

2019 

 

 

 

    1 

 

2 

Return and volatility 

spillover across equity 

markets between China 

1  

 

ESCI/ 95 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aimspress.com/fileOther/PDF/QFE/QFE-03-02-201.pdf
https://www.aimspress.com/fileOther/PDF/QFE/QFE-03-02-201.pdf
https://www.aimspress.com/fileOther/PDF/QFE/QFE-03-02-201.pdf
https://www.aimspress.com/fileOther/PDF/QFE/QFE-03-02-201.pdf
https://www.aimspress.com/fileOther/PDF/QFE/QFE-03-02-201.pdf
https://www.aimspress.com/fileOther/PDF/QFE/QFE-03-02-201.pdf
https://www.aimspress.com/fileOther/PDF/QFE/QFE-03-02-201.pdf
https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/QFE.2019.2.201
https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/QFE.2019.2.201
https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/QFE.2019.2.201
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEFAS-10-2018-0106/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEFAS-10-2018-0106/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEFAS-10-2018-0106/full/html
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TT Tên bài báo/báo cáo KH Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chí

nh 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số 

lần 

trích 

dẫn 

(khô

ng 

tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng

, năm 

công 

bố 

Thuộc 

hướng 

nghiên 

cứu 

thứ .... 

3 

năm 

cuối 

(từ 

07/20

21) 

and Southeast Asian 

countries 

https://doi.org/10.1108/JE

FAS-10-2018-0106 

Journal of 

Economics, 

Finance and 

Administrative 

Science 

Scopus 

Q2 

24(47), 

66-81 

06/ 

2019 

 

1 

3 

Interdependence of oil 

prices and exchange rates: 

Evidence from copula-

based GARCH model 

https://www.aimspress.co

m/article/id/4069  

1  

 

 

AIMS Energy 
ESCI/ 

Scopus 

Q3 

13 

 

7 (4), 

465-

482 

 

 

08/ 

2019 

 

 

1 

 

4 

An analysis of CEE 

equity market integration 

and their volatility 

spillover effects 

https://doi.org/10.1108/EJ

MBE-01-2019-0007 

1  

European 

Journal of 

Management 

and Business 

Economics 

ESCI/ 

Scopus 

Q2 

48 

 

 

29(1), 

23-40 

 

 

03/ 

2020 

 

 

1 

 

5 

Market integration among 

foreign exchange rate 

movements in central and 

eastern European 

countries 

https://doi.org/10.1556/20

4.2020.00001 

1  

 

 

Society and 

Economy 

ESCI/ 

Scopus 

Q3 

10 

 

 

42(1), 

1-20 

 

 

03/ 

2020 

 

 

 

1 

 

6 

Conditional dependence 

between oil prices and 

CEE stock markets: a 

copula-GARCH approach 

https://ejes.uaic.ro/articles

/EJES2020_1101_HUN.p

df  

1  

 

Eastern Journal 

of European 

Studies 

ESCI/ 

Scopus 

Q3 

13 

 

 

11(1), 

62-86 

 

 

06/ 

2020 

 

 

1 

 

II Sau khi được công nhận TS/PGS 

II.1  Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí quốc tế 

7 
Stock market volatility 

and exchange rate 
1  

 
ESCI/ 6 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEFAS-10-2018-0106/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEFAS-10-2018-0106/full/html
https://doi.org/10.1108/JEFAS-10-2018-0106
https://doi.org/10.1108/JEFAS-10-2018-0106
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2218-0648
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2218-0648
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2218-0648
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2218-0648
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2218-0648
https://www.aimspress.com/fileOther/PDF/energy/energy-07-04-465.pdf
https://www.aimspress.com/fileOther/PDF/energy/energy-07-04-465.pdf
https://www.aimspress.com/fileOther/PDF/energy/energy-07-04-465.pdf
https://www.aimspress.com/fileOther/PDF/energy/energy-07-04-465.pdf
https://www.aimspress.com/article/id/4069
https://www.aimspress.com/article/id/4069
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJMBE-01-2019-0007/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJMBE-01-2019-0007/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJMBE-01-2019-0007/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJMBE-01-2019-0007/full/html
https://doi.org/10.1108/EJMBE-01-2019-0007
https://doi.org/10.1108/EJMBE-01-2019-0007
https://akjournals.com/view/journals/204/42/1/article-p1.xml
https://akjournals.com/view/journals/204/42/1/article-p1.xml
https://akjournals.com/view/journals/204/42/1/article-p1.xml
https://akjournals.com/view/journals/204/42/1/article-p1.xml
https://akjournals.com/view/journals/204/42/1/article-p1.xml
https://doi.org/10.1556/204.2020.00001
https://doi.org/10.1556/204.2020.00001
https://ejes.uaic.ro/articles/EJES2020_1101_HUN.pdf
https://ejes.uaic.ro/articles/EJES2020_1101_HUN.pdf
https://ejes.uaic.ro/articles/EJES2020_1101_HUN.pdf
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JIABR-01-2020-0004/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JIABR-01-2020-0004/full/html
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TT Tên bài báo/báo cáo KH Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chí

nh 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số 

lần 

trích 

dẫn 

(khô

ng 

tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng

, năm 

công 

bố 

Thuộc 

hướng 

nghiên 

cứu 

thứ .... 

3 

năm 

cuối 

(từ 

07/20

21) 

movements in the Gulf 

Arab countries: a 

Markov-state switching 

model 

https://doi.org/10.1108/JI

ABR-01-2020-0004 

Journal of 

Islamic 

Accounting and 

Business 

Research 

Scopus 

Q3 

11(9), 

1969-

1987 

 

12/ 

2020 

 

1 

8 

Dynamic spillover effects 

between oil prices and 

stock markets: New 

evidence from pre and 

during COVID-19 

outbreak 

https://www.aimspress.co

m/article/id/5631  

1  

 

 

 

Aims Energy 
ESCI/ 

Scopus 

Q3 

3 

 

 

 

8 (5), 

819-

834 

 

 

 

9/ 

2020 

 

 

 

1 

 

9 

Volatility spillovers and 

time-frequency 

correlations between 

Chinese and African stock 

markets 

https://www.ksh.hu/statsz

emle_archive/regstat/2020

/2020_02/rs100203.pdf  

1  

 

 

Regional 

Statistics 
ESCI/ 

Scopus 

Q2 

6 

 

 

10(02), 

63-82 

 

 

10/ 

2020 

 

 

1 

 

10 

Bitcoin and CEE stock 

markets: fresh evidence 

from using the DECO-

GARCH model and 

quantile on quantile 

regression 

https://doi.org/10.1108/EJ

MBE-06-2020-0169 

1  

 

European 

Journal of 

Management 

and Business 

Economics 

ESCI/ 

Scopus 

Q2 

13 

 

 

30(2), 

261-

280 

 

 

05/ 

2021 

 

 

 

1 

 

11 

Co-movements between 

Bitcoin and other asset 

classes in India 1  

 

Journal of 

Indian Business 

Research 

ESCI/ 

Scopus 

Q2 

16 

 

13(2), 

270-

288 

 

07/ 

2021 

 

1 

 

 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JIABR-01-2020-0004/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JIABR-01-2020-0004/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JIABR-01-2020-0004/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JIABR-01-2020-0004/full/html
https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2020-0004
https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2020-0004
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1759-0817
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1759-0817
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1759-0817
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1759-0817
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1759-0817
http://www.aimspress.com/fileOther/PDF/energy/energy-08-05-819.pdf
http://www.aimspress.com/fileOther/PDF/energy/energy-08-05-819.pdf
http://www.aimspress.com/fileOther/PDF/energy/energy-08-05-819.pdf
http://www.aimspress.com/fileOther/PDF/energy/energy-08-05-819.pdf
http://www.aimspress.com/fileOther/PDF/energy/energy-08-05-819.pdf
http://www.aimspress.com/fileOther/PDF/energy/energy-08-05-819.pdf
https://www.aimspress.com/article/id/5631
https://www.aimspress.com/article/id/5631
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2020/rs100203.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2020/rs100203.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2020/rs100203.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2020/rs100203.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2020/rs100203.pdf
https://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2020/2020_02/rs100203.pdf
https://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2020/2020_02/rs100203.pdf
https://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2020/2020_02/rs100203.pdf
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJMBE-06-2020-0169/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJMBE-06-2020-0169/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJMBE-06-2020-0169/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJMBE-06-2020-0169/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJMBE-06-2020-0169/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJMBE-06-2020-0169/full/html
https://doi.org/10.1108/EJMBE-06-2020-0169
https://doi.org/10.1108/EJMBE-06-2020-0169
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JIBR-03-2020-0071/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JIBR-03-2020-0071/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JIBR-03-2020-0071/full/html
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TT Tên bài báo/báo cáo KH Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chí

nh 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số 

lần 

trích 

dẫn 

(khô

ng 

tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng

, năm 

công 

bố 

Thuộc 

hướng 

nghiên 

cứu 

thứ .... 

3 

năm 

cuối 

(từ 

07/20

21) 

https://doi.org/10.1108/JI

BR-03-2020-0071 

12 

Nexus between green 

bonds, financial, and 

environmental indicators 

https://doi.org/10.17811/e

bl.10.3.2021.191-199 

1  

Economics and 

Business 

Letters 

ESCI/ 

Scopus 

Q3 

18 

10 (3), 

191-

199 

08/ 

2021 

 

 

1 

 

 

 

13 

Quantile dependence 

between green bonds, 

stocks, bitcoin, 

commodities, and clean 

energy 

https://ecocyb.ase.ro/nr20

21_3/5.%20NGO%20TH

AI%20HUNG%20pdf.pdf  

 

 

 

1  

Economic 

Computation & 

Economic 

Cybernetics 

Studies & 

Research 

SSCI 

IF:0.89/ 

Scopus 

Q3 

22 
55(3), 

71-86 

 

 

09/ 

2021 

 

 

 

1 

 

 

 

 

14 

Directional spillover 

effects between BRICS 

stock markets and 

economic policy 

uncertainty 

https://doi.org/10.1007/s1

0690-020-09328-y  

1  

Asia-Pacific 

Financial 

Markets 

ESCI/ 

Scopus 

Q3 

33 

28(3), 

429-

448 

09/ 

2021 

 

 

1 

 

 

 

15 

Oil prices and agricultural 

commodity markets: 

Evidence from pre and 

during Covid-19 outbreak 

https://doi.org/10.1016/j.r

esourpol.2021.102236    

 

 

 

1 
 

 

 

Resources 

policy 

SSCI 

IF:10.2/ 

Scopus 

Q1 

112 

 

 

73, 

102236 

 

 

10/ 

2021 

 

 

 

1 

 

 

 

 

16 

Financial connectedness 

of GCC emerging stock 

markets 

https://doi.org/10.1007/s4

0822-021-00185-2  

 

1 

 

 

Eurasian 

Economic 

Review 

ESCI/ 

Scopus 

Q1 

23 

 

11(4), 

753-

773 

 

12/ 

2021 

 

1 

 

 

https://doi.org/10.1108/JIBR-03-2020-0071
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https://hpe-rpe.org/ief/109/forthcoming-articles/4997/the-relationship-between-public-expenditure-and-private-investment-in-developed-and-developing-economies-policy-implications-based-on-the-difference.pdf
https://hpe-rpe.org/ief/109/forthcoming-articles/4997/the-relationship-between-public-expenditure-and-private-investment-in-developed-and-developing-economies-policy-implications-based-on-the-difference.pdf
https://hpe-rpe.org/ief/109/forthcoming-articles/4997/the-relationship-between-public-expenditure-and-private-investment-in-developed-and-developing-economies-policy-implications-based-on-the-difference.pdf
https://hpe-rpe.org/ief/109/forthcoming-articles/4997/the-relationship-between-public-expenditure-and-private-investment-in-developed-and-developing-economies-policy-implications-based-on-the-difference.pdf
https://doi.org/10.1142/S0116110523500129
https://doi.org/10.1142/S0116110523500129
https://doi.org/10.1177/0958305X221108498
https://doi.org/10.1177/0958305X221108498
https://doi.org/10.1108/SEF-04-2023-0184
https://doi.org/10.1108/SEF-04-2023-0184
https://doi.org/10.1108/SEF-04-2023-0184
https://doi.org/10.1108/SEF-04-2023-0184
https://doi.org/10.1108/SEF-04-2023-0184
https://doi.org/10.1108/SEF-04-2023-0184
https://doi.org/10.1108/SEF-04-2023-0184
https://doi.org/10.1108/SEF-04-2023-0184
https://doi.org/10.1108/SEF-04-2023-0184
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33 

Relationship of global 

geopolitical risk and 

exchange rates: Evidence 

from Covid-19 and 

Russia–Ukraine crisis, 

January 2020–August 

2022 

https://www.ksh.hu/statsz

emle_archive/regstat/2024

/2024_01/rs140105.pdf  

1  
Regional 

Statistics 

ESCI/ 

Scopus 

Q1 

 

 
14(1), 

91-107 

01/ 

2024 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

34 

Time-frequency nexus 

between Covid-19, 

economic policy 

uncertainty and China’s 

stock market during the 

Covid-19 period 

https://doi.org/10.1080/14

765284.2023.2270846 

1  

Journal of 

Chinese 

Economic and 

Business 

Studies 

 

 

ESCI/ 

Scopus 

Q2 

 

 

1 
22(1), 

61-85 

02/ 

2024 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

35 

Time-frequency nexus 

between Bitcoin and 

developed stock markets 

in the Asia-Pacific 

https://doi.org/10.1142/S0

217590820500691 

1  

The Singapore 

Economic 

Review 

 

SSCI 

IF:1.8/ 

Scopus 

Q3 

 

36 

69(1), 

399-

424 

03/ 

2024 

 

 

1 

 

 

 

 

II.2  Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí trong nước 

36 

Tác động của giá dầu, tỷ 

giá, lạm phát lên tăng 

trưởng kinh tế ở Việt 

Nam 

https://jabes.ueh.edu.vn/H

ome/SearchArticle?article

_Id=9a143072-ceb1-

48a0-8ec8-faf2443e08e5  

5  

Tạp chí nghiên 

cứu Kinh tế và 

Kinh doanh 

Châu Á. 

Tạp chí 

1 điểm 
 

33(9), 

88-106 

 

 

09/ 

2022 

 

 

 

2 

 

 

 

 

https://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2024/2024_01/rs140105.pdf
https://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2024/2024_01/rs140105.pdf
https://www.ksh.hu/statszemle_archive/regstat/2024/2024_01/rs140105.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14765284.2023.2270846
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14765284.2023.2270846
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14765284.2023.2270846
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14765284.2023.2270846
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14765284.2023.2270846
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14765284.2023.2270846
https://doi.org/10.1080/14765284.2023.2270846
https://doi.org/10.1080/14765284.2023.2270846
https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0217590820500691
https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0217590820500691
https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0217590820500691
https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0217590820500691
https://doi.org/10.1142/S0217590820500691
https://doi.org/10.1142/S0217590820500691
https://www.worldscientific.com/worldscinet/ser
https://www.worldscientific.com/worldscinet/ser
https://www.worldscientific.com/worldscinet/ser
http://jabes.ueh.edu.vn/Content/ArticleFiles/9a143072-ceb1-48a0-8ec8-faf2443e08e5/JABES-2022-3-V39.pdf
http://jabes.ueh.edu.vn/Content/ArticleFiles/9a143072-ceb1-48a0-8ec8-faf2443e08e5/JABES-2022-3-V39.pdf
http://jabes.ueh.edu.vn/Content/ArticleFiles/9a143072-ceb1-48a0-8ec8-faf2443e08e5/JABES-2022-3-V39.pdf
http://jabes.ueh.edu.vn/Content/ArticleFiles/9a143072-ceb1-48a0-8ec8-faf2443e08e5/JABES-2022-3-V39.pdf
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=9a143072-ceb1-48a0-8ec8-faf2443e08e5
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=9a143072-ceb1-48a0-8ec8-faf2443e08e5
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=9a143072-ceb1-48a0-8ec8-faf2443e08e5
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=9a143072-ceb1-48a0-8ec8-faf2443e08e5
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37 

Bitcoin và thị trường 

chứng khoán các nước 

ASEAN-6: Tiếp cận bằng 

mô hình hồi qui phân vị 

https://js.ktpt.edu.vn/inde

x.php/jed/article/view/726  

2  
Tạp chí Kinh tế 

và Phát triển 

Tạp chí 

1 điểm 
 

(304), 

2-14 

 

 

10/ 

2022 

 

 

1 

 

 

 

38 

Biến động giá và rủi ro 

giữa các thị trường trái 

phiếu, cổ phiếu, dầu và 

vàng tại Việt Nam trước 

và trong giai đoạn Covid-

19 

https://js.vnu.edu.vn/EAB

/article/view/4803  

 

 

5 

 

 

 

 

Tạp chí Kinh tế 

và Kinh Doanh 

 

 

Tạp chí 

0.75 

điểm 

 

 

2(5), 

103-

114 

 

 

 

10/ 

2022 

 

 

 

1 

 

 

 

 

39 

Tác động của tăng trưởng 

kinh tế, phát triển tài 

chính và sử dụng năng 

lượng đến lượng khí thải 

CO2 tại Việt Nam 

https://stdjelm.scienceand

technology.com.vn/index.

php/stdjelm/article/view/1

152  

2  

Economics-

Law and 

Management 

Tạp chí 

0.75 

điểm 

 

6(4), 

3526-

3541 

 

 

 

01/ 

2023 

 

 

 

2 

 

 

 

 

40 

Phân tích biến động giá 

và rủi ro của thị trường 

chứng khoán ASEAN-6: 

Bằng chứng thực nghiệm 

trước và trong thời kỳ 

Covid-19 

https://jfm.ufm.edu.vn/ind

ex.php/jfm/article/view/2

94  

 

6 

 

 

Tạp chí Nghiên 

cứu Tài chính-

Marketing 

Tạp chí 

0.5 

điểm 

 

 

14(1), 

35-48 

 

 

 

02/ 

2023 

 

 

 

1 

 

 

 

 

https://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/726
https://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/726
https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/4803
https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/4803
https://stdjelm.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjelm/article/view/1152
https://stdjelm.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjelm/article/view/1152
https://stdjelm.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjelm/article/view/1152
https://stdjelm.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjelm/article/view/1152
https://jfm.ufm.edu.vn/index.php/jfm/article/view/294
https://jfm.ufm.edu.vn/index.php/jfm/article/view/294
https://jfm.ufm.edu.vn/index.php/jfm/article/view/294
https://jfm.ufm.edu.vn/index.php/jfm/article/view/294
https://jfm.ufm.edu.vn/index.php/jfm/article/view/294
https://jfm.ufm.edu.vn/index.php/jfm/article/view/294
https://jfm.ufm.edu.vn/index.php/jfm/article/view/294
https://jfm.ufm.edu.vn/index.php/jfm/article/view/294
https://jfm.ufm.edu.vn/index.php/jfm/article/view/294
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21) 

41 

Tác động của toàn cầu 

hóa, đầu tư trực tiếp nước 

ngoài và tiêu thụ năng 

lượng đến khí thải CO2 

tại Việt Nam 

http://tapchi.tueba.edu.vn/

?p=2338 

3  

Tạp chí Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh 

Tạp chí 

0.5 

điểm 

 

24 

(2023), 

2-8 

03/ 

2023 

 

 

2 

 

 

 

 

42 

Phân tích biến động giá 

giữa các thị trường tiền 

điện tử: bằng chứng thực 

nghiệm trước – trong giai 

đoạn Covid-19 và chiến 

tranh Nga – Ukraine 

http://tapchi.tueba.edu.vn/

?p=2559  

 

4 

 

 

 

Tạp chí Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh  

 

Tạp chí 

0.5 

điểm 

 

25 

(2023), 

161-

174 

 

06/ 

2023 

 

 

1 

 

 

 

 

43 

Vai trò của FDI trong mối 

quan hệ giữa tăng trưởng 

kinh tế và du lịch ở thị 

trường Việt Nam 

https://journalofscience.o

u.edu.vn/index.php/econ-

vi/article/view/2232  

5  

Tạp chí khoa 

học Đại học 

Mở Thành Phố 

Hồ 

Chí Minh-Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh 

Tạp chí 

1 điểm 
 

18(4), 

63-76 

06/ 

2023 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

44 

Bitcoin và thị trường 

chứng khoán Việt Nam. 

Bằng chứng thực nghiệm 

giai đoạn khủng hoảng 

Covid–19 và Nga-Ukraine 

https://jabes.ueh.edu.vn/H

ome/SearchArticle?article

_Id=876a3d88-fddd-424d

-aceb-6ca3a24a7db6 

5  

Tạp chí nghiên 

cứu Kinh tế và 

Kinh doanh 

Châu Á 

Tạp chí 

1 điểm 
 

34(6), 

21-34 

06/ 

2023 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

45 

Phân tích tác động của 

ICT, GDP và REN đến 

khí thải CO2 tại Việt Nam 

2  
Tạp chí Kinh tế 

và Kinh Doanh 

Tạp chí 

1 điểm 
 

3(3), 

56-65 

6/202

3 

 

 

 

 

http://tapchi.tueba.edu.vn/wp-content/uploads/2023/04/Ngo-Thai-Hung.pdf
http://tapchi.tueba.edu.vn/wp-content/uploads/2023/04/Ngo-Thai-Hung.pdf
http://tapchi.tueba.edu.vn/wp-content/uploads/2023/04/Ngo-Thai-Hung.pdf
http://tapchi.tueba.edu.vn/wp-content/uploads/2023/04/Ngo-Thai-Hung.pdf
http://tapchi.tueba.edu.vn/wp-content/uploads/2023/04/Ngo-Thai-Hung.pdf
http://tapchi.tueba.edu.vn/?p=2338
http://tapchi.tueba.edu.vn/?p=2338
http://tapchi.tueba.edu.vn/?p=2559
http://tapchi.tueba.edu.vn/?p=2559
http://tapchi.tueba.edu.vn/?p=2559
http://tapchi.tueba.edu.vn/?p=2559
http://tapchi.tueba.edu.vn/?p=2559
http://tapchi.tueba.edu.vn/?p=2559
http://tapchi.tueba.edu.vn/?p=2559
http://tapchi.tueba.edu.vn/?p=2559
http://tapchi.tueba.edu.vn/?cat=33
http://tapchi.tueba.edu.vn/?cat=33
http://tapchi.tueba.edu.vn/?cat=33
https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/econ-vi/article/view/2232
https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/econ-vi/article/view/2232
https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/econ-vi/article/view/2232
https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/econ-vi/article/view/2232
https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/econ-vi/article/view/2232
https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/econ-vi/article/view/2232
https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/econ-vi/article/view/2232
http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=876a3d88-fddd-424d-aceb-6ca3a24a7db6&fbclid=IwAR1rcs0Eq3OTXHdzZ44RTEeozHF9e1cjvT6TP9NkzVhIJvqzp4LKcfWXPLg
http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=876a3d88-fddd-424d-aceb-6ca3a24a7db6&fbclid=IwAR1rcs0Eq3OTXHdzZ44RTEeozHF9e1cjvT6TP9NkzVhIJvqzp4LKcfWXPLg
http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=876a3d88-fddd-424d-aceb-6ca3a24a7db6&fbclid=IwAR1rcs0Eq3OTXHdzZ44RTEeozHF9e1cjvT6TP9NkzVhIJvqzp4LKcfWXPLg
http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=876a3d88-fddd-424d-aceb-6ca3a24a7db6&fbclid=IwAR1rcs0Eq3OTXHdzZ44RTEeozHF9e1cjvT6TP9NkzVhIJvqzp4LKcfWXPLg
http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=876a3d88-fddd-424d-aceb-6ca3a24a7db6&fbclid=IwAR1rcs0Eq3OTXHdzZ44RTEeozHF9e1cjvT6TP9NkzVhIJvqzp4LKcfWXPLg
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=876a3d88-fddd-424d-aceb-6ca3a24a7db6
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=876a3d88-fddd-424d-aceb-6ca3a24a7db6
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=876a3d88-fddd-424d-aceb-6ca3a24a7db6
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=876a3d88-fddd-424d-aceb-6ca3a24a7db6
https://jebvn.ueb.edu.vn/index.php/jeb/article/view/186
https://jebvn.ueb.edu.vn/index.php/jeb/article/view/186
https://jebvn.ueb.edu.vn/index.php/jeb/article/view/186
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21) 

https://jebvn.ueb.edu.vn/i

ndex.php/jeb/article/view/

186  

2 

 

 

46 

Mối quan hệ giữa chỉ số 

phát triển con người, cơ 

sở hạ tầng công nghệ, 

năng lượng tái tạo và tăng 

trưởng kinh tế tại Việt 

Nam 

http://103.104.117.215/in

dex.php/jed/article/view/1

123  

3  
Tạp chí Kinh tế 

và Phát triển 

Tạp chí 

1 điểm 
 

(315), 

13-25 

09/ 

2023 

 

 

 

    2 

 

 

 

 

   

47 

Phân tích biến động giá 

thị trường ngoại hối 

Asean-6 

https://jfm.ufm.edu.vn/ind

ex.php/jfm/article/view/3

91  

4  

Tạp Chí 

Nghiên cứu Tài 

chính - 

Marketing 

Tạp chí 

0.5 

điểm 

 
14(5), 

13-23 

10/ 

2023 

 

 

1 

 

 

 

 

48 

Rủi ro địa chính trị và thị 

trường chứng khoán các 

nước ASEAN-6 

https://jabes.ueh.edu.vn/H

ome/SearchArticle?article

_Id=677a465f-5b89-4fdc-

a46b-5d9fd373fef3 

3  

Tạp chí nghiên 

cứu Kinh tế và 

Kinh doanh 

Châu Á 

Tạp chí 

1 điểm 
 

34(10), 

108-

125 

10/ 

2023 

 

 

1 

 

 

 

 

49 

Đầu tư xanh, phát triển tài 

chính, tăng trưởng kinh tế 

và khí thải CO2: nghiên 

cứu thực nghiệm tại Việt 

Nam 

https://js.ktpt.edu.vn/inde

x.php/jed/article/view/127

7  

4  
Tạp chí Kinh tế 

và Phát triển 

Tạp chí 

1 điểm 
 

(318), 

12-22 

12/ 

2023 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

https://jebvn.ueb.edu.vn/index.php/jeb/article/view/186
https://jebvn.ueb.edu.vn/index.php/jeb/article/view/186
https://jebvn.ueb.edu.vn/index.php/jeb/article/view/186
https://ktpt.neu.edu.vn/Uploads/Bai%20bao/2023/So%20315/1123.pdf
https://ktpt.neu.edu.vn/Uploads/Bai%20bao/2023/So%20315/1123.pdf
https://ktpt.neu.edu.vn/Uploads/Bai%20bao/2023/So%20315/1123.pdf
https://ktpt.neu.edu.vn/Uploads/Bai%20bao/2023/So%20315/1123.pdf
https://ktpt.neu.edu.vn/Uploads/Bai%20bao/2023/So%20315/1123.pdf
https://ktpt.neu.edu.vn/Uploads/Bai%20bao/2023/So%20315/1123.pdf
http://103.104.117.215/index.php/jed/article/view/1123
http://103.104.117.215/index.php/jed/article/view/1123
http://103.104.117.215/index.php/jed/article/view/1123
https://doi.org/10.52932/jfm.vi5.391
https://doi.org/10.52932/jfm.vi5.391
https://doi.org/10.52932/jfm.vi5.391
https://jfm.ufm.edu.vn/index.php/jfm/article/view/391
https://jfm.ufm.edu.vn/index.php/jfm/article/view/391
https://jfm.ufm.edu.vn/index.php/jfm/article/view/391
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=677a465f-5b89-4fdc-a46b-5d9fd373fef3
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=677a465f-5b89-4fdc-a46b-5d9fd373fef3
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=677a465f-5b89-4fdc-a46b-5d9fd373fef3
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=677a465f-5b89-4fdc-a46b-5d9fd373fef3
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=677a465f-5b89-4fdc-a46b-5d9fd373fef3
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=677a465f-5b89-4fdc-a46b-5d9fd373fef3
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=677a465f-5b89-4fdc-a46b-5d9fd373fef3
https://ktpt.edu.vn/tap-chi/so-318/muc-luc-999/dau-tu-xanh-phat-trien-tai-chinh-tang-truong-kinh-te-va-khi-thai-co2-nghien-cuu-thuc-nghiem-tai-viet-nam.381996.aspx
https://ktpt.edu.vn/tap-chi/so-318/muc-luc-999/dau-tu-xanh-phat-trien-tai-chinh-tang-truong-kinh-te-va-khi-thai-co2-nghien-cuu-thuc-nghiem-tai-viet-nam.381996.aspx
https://ktpt.edu.vn/tap-chi/so-318/muc-luc-999/dau-tu-xanh-phat-trien-tai-chinh-tang-truong-kinh-te-va-khi-thai-co2-nghien-cuu-thuc-nghiem-tai-viet-nam.381996.aspx
https://ktpt.edu.vn/tap-chi/so-318/muc-luc-999/dau-tu-xanh-phat-trien-tai-chinh-tang-truong-kinh-te-va-khi-thai-co2-nghien-cuu-thuc-nghiem-tai-viet-nam.381996.aspx
https://ktpt.edu.vn/tap-chi/so-318/muc-luc-999/dau-tu-xanh-phat-trien-tai-chinh-tang-truong-kinh-te-va-khi-thai-co2-nghien-cuu-thuc-nghiem-tai-viet-nam.381996.aspx
https://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1277
https://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1277
https://js.ktpt.edu.vn/index.php/jed/article/view/1277
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TT Tên bài báo/báo cáo KH Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chí

nh 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số 

lần 

trích 

dẫn 

(khô

ng 

tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng

, năm 

công 

bố 

Thuộc 

hướng 

nghiên 

cứu 

thứ .... 

3 

năm 

cuối 

(từ 

07/20

21) 

50 

Tác động của kinh tế vĩ 

mô đến chính sách tiền tệ 

tại Việt Nam 

https://jebvn.ueb.edu.vn/i

ndex.php/jeb/article/view/

216  

3  
Tạp chí Kinh tế 

và Kinh Doanh 

Tạp chí 

1 điểm 
 

4(1), 

1-10 

02/ 

2024 

 

 

1 

 

 

 

 

51 

Rủi ro địa chính trị và thị 

trường tài chính Việt Nam 

https://jabes.ueh.edu.vn/H

ome/SearchArticle?article

_Id=6559488c-0a85-4d8c

-8f88-23d1c7b95004 

4  

Tạp chí nghiên 

cứu Kinh tế và 

Kinh doanh 

Châu Á 

Tạp chí 

1 điểm 
 35(2) 

02/ 

2024 

 

 

1 

 

 

 

 

52 

Mối quan hệ giữa tiêu thụ 

năng lượng, độ mở 

thương mại, phát triển tài 

chính và chất lượng môi 

trường tại Việt Nam 

http://103.104.117.215/in

dex.php/jed/article/view/1

439  

2  
Tạp chí Kinh tế 

và Phát triển 

Tạp chí 

1 điểm 
 

(320), 

2-12 

02/ 

2024 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

II.3  Bài báo đăng tại hội thảo quốc tế 

53 

Tourism demand and 

economic growth in 

Vietnam: Fresh insights 

based on the partial and 

multivariate wavelet 

approaches 

2  

 International 

conference on 

“Business 

Based on 

Digital 

Platform” 

ISBN 978-604-

79-2936-8 

  

Trang 

196-

210 

11/ 

2021 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

54 

Does green investment 

mitigate climate change in 

Vietnam: time-frequency 

effect of 

2  

International 

conference on 

“Business 

Based on 

  

Trang 

457-

473 

10/ 

2023 

 

 

 

 

 

 

https://jebvn.ueb.edu.vn/index.php/jeb/article/view/216
https://jebvn.ueb.edu.vn/index.php/jeb/article/view/216
https://jebvn.ueb.edu.vn/index.php/jeb/article/view/216
https://jebvn.ueb.edu.vn/index.php/jeb/article/view/216
https://jebvn.ueb.edu.vn/index.php/jeb/article/view/216
https://jebvn.ueb.edu.vn/index.php/jeb/article/view/216
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=6559488c-0a85-4d8c-8f88-23d1c7b95004&fbclid=IwAR3QF1o-tNFBSIAwD9Q1V8o8zUp_lOf8uZ9lKBERYV7UPVa2aUZD1BvM3PI_aem_ASITelRoDe2EWBFIAoMqbjPXhZc9J3jPdXfPDE3UaOKXiY3waPNFlMbqxnHwEfNsgLYv3Nhs3qakCgrZBDBbwWN3
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=6559488c-0a85-4d8c-8f88-23d1c7b95004&fbclid=IwAR3QF1o-tNFBSIAwD9Q1V8o8zUp_lOf8uZ9lKBERYV7UPVa2aUZD1BvM3PI_aem_ASITelRoDe2EWBFIAoMqbjPXhZc9J3jPdXfPDE3UaOKXiY3waPNFlMbqxnHwEfNsgLYv3Nhs3qakCgrZBDBbwWN3
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=6559488c-0a85-4d8c-8f88-23d1c7b95004
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=6559488c-0a85-4d8c-8f88-23d1c7b95004
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=6559488c-0a85-4d8c-8f88-23d1c7b95004
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=6559488c-0a85-4d8c-8f88-23d1c7b95004
https://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=6559488c-0a85-4d8c-8f88-23d1c7b95004
https://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-320/muc-luc-171/moi-quan-he-giua-tieu-thu-nang-luong-do-mo-thuong-mai-phat-trien-tai-chinh-va-chat-luong-moi-truong-tai-viet-nam.382016.aspx
https://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-320/muc-luc-171/moi-quan-he-giua-tieu-thu-nang-luong-do-mo-thuong-mai-phat-trien-tai-chinh-va-chat-luong-moi-truong-tai-viet-nam.382016.aspx
https://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-320/muc-luc-171/moi-quan-he-giua-tieu-thu-nang-luong-do-mo-thuong-mai-phat-trien-tai-chinh-va-chat-luong-moi-truong-tai-viet-nam.382016.aspx
https://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-320/muc-luc-171/moi-quan-he-giua-tieu-thu-nang-luong-do-mo-thuong-mai-phat-trien-tai-chinh-va-chat-luong-moi-truong-tai-viet-nam.382016.aspx
https://ktpt.neu.edu.vn/tap-chi/so-320/muc-luc-171/moi-quan-he-giua-tieu-thu-nang-luong-do-mo-thuong-mai-phat-trien-tai-chinh-va-chat-luong-moi-truong-tai-viet-nam.382016.aspx
http://103.104.117.215/index.php/jed/article/view/1439
http://103.104.117.215/index.php/jed/article/view/1439
http://103.104.117.215/index.php/jed/article/view/1439
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TT Tên bài báo/báo cáo KH Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chí

nh 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi) 

Số 

lần 

trích 

dẫn 

(khô

ng 

tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng

, năm 

công 

bố 

Thuộc 

hướng 

nghiên 

cứu 

thứ .... 

3 

năm 

cuối 

(từ 

07/20

21) 

nonrenewable energy 

investment, and 

globalization? 

Digital 

Platform” 

(BDP-3) 

ISBN 978-604-

79-4008-0 

2 

 

 

           

Trong đó: Số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà ƯV 

là tác giả chính sau TS: 29 bài – số thứ tự: [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], 

[17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], 

[34], [35]. 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 

ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa 

vào áp dụng thực tế  

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*:  

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): Không 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): Không 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): 

Không 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): Không 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH, CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:  

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 

(ƯV chức danh PGS)     
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Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu: Không 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:  

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: 

Không 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH      

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế 

cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: Không 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 

việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: Không 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân 

sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được 

bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo:  

-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo:  

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2024 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

NGÔ THÁI HƯNG 

 

 

 

  

 


